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NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIỂU HỌC

(TIẾNG ANH : PRIMARY EDUCATION PEDAGOGY)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

- Tên học phần: CÁC TẬP HỢP SỐ (Tiếng Anh : Number Sets)
- Trình độ: Sinh viên năm thứ nhất
- Mã số học phần: Số tính chỉ: 02
- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Lý thuyết tập hợp và logic toán

- Các yêu cầu khác đối với học phần:
- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Giờ lên lớp
- Lý thuyết : 18 giờ
- Bài tập: 24 giờ
Giờ chuẩn bị cá nhân
- Hoạt động theo nhóm: 30
- Tự học, tự nghiên cứu: 30

Bộ môn/ Khoa phụ trách học phần : Tổ Tự nhiên - Khoa Cơ bản
2. Mục tiêu học phần
2.1. Về kiến thức:

- Người học nắm vững được những cấu trúc đại số cơ bản đó là: cấu trúc nửa nhóm,
nhóm, vành và trường.

- Trang bị cho người học những kiến thức về: Tập hợp tương đương và bản số của tập
hợp; Xây dựng tập các số tự nhiên, các phép toán cộng và nhân trên tập hợp số tự nhiên,
quan hệ thứ tự trên tập hợp các số tự nhiên; Nguyên lí quy nạp và phương pháp chứng minh
quy nạp; Biểu diễn số tự nhiên và các dấu hiệu chia hết.

- Cung cấp cho người học những kiến thức về : Xây dựng tập số hữu tỉ không âm và
các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ không âm; tập số thập phân và các phép toán trong tập
số thập phân; cơ sở toán học của nội dung dạy học phân số và số thập phân ở Tiểu học; xây
dựng tập số hữu tỉ và tập số thực.
2.2. Về kỹ năng:

- Giải được một số dạng bài tập về phép toán hai ngôi, các cấu trúc nửa nhóm, nhóm,
vành và trường, dồng cấu và  đẳng cấu.



- Thành thạo giải toán, tính toán trong tập hợp số tự nhiên, trong tập hợp số hữu tỉ
không âm và số thập phân không âm và vận dụng vào trong việc giảng dạy toán ở các lớp
bậc Tiểu học;
2.3. Về thái độ:

- Tích cực, chủ động trong việc tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng các nội dung được học
trong học phần cho việc giảng dạy toán sau này ở Tiểu học.
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần bao gồm các nội dung sau:
1. Những kiến thức cơ bản về cấu trúc đại số.
2. Xây dựng tập hợp số tự nhiên.
3. Xây dung tập số hữu tỉ theo sơ đồ:  N - > Q+- > Q.
4. Trong Q xây dựng tập các số nguyên và bổ sung lý thuyết chia hết trong tập số

nguyên).
5. Xây dựng tập số thực dựa trên khái niệm phân số thập phân.
6. Vận dụng  kiến thức về các tập hợp số để phân tích nội dung và cơ sở khoa học của

việc dạy học một số vấn đề về số tự nhiên, phân số và số thập phân ở tiểu học.

4. Nội dung chi tiết học phần
Chương I: Cấu trúc đại số
1.1. Phép toán đại số: Định nghĩa và các tính chất thường gặp
1.2. Nửa nhóm, vị nhóm và nhóm

1.2.1. Định nghĩa và tính chất
1.2.2. Nửa nhóm con, vị nhóm con và nhóm con
1.2.3. Đồng cấu nửa nhóm, vị nhóm và nhóm
1.2.4. Nửa nhóm, vị nhóm và nhóm sắp thứ tự

1.3. Vành và trường
1.3.1. Định nghĩa và tính chất
1.3.2. Vành và trường con
1.3.3. Đồng cấu vành và trường
1.3.4. Vành và trường sắp thứ tự

Chương II: Số tự nhiên
2.1. Xây dựng tập hợp số tự nhiên

2.1.1. Giới thiệu về lịch sử số tự nhiên
2.1.2. Tập hợp tương đương và bản số của tập hợp
2.1.2. Tập hợp hữu hạn, tập hợp vô hạn
2.1.4. Định nghĩa tập số tự nhiên

2.2. Quan hệ thứ tự trên tập hợp các số tự nhiên
2.2.1. Định nghĩa và tính chất
2.2.2. Số liền trước, số liền sau và tính rời rạc của N
2.2.3. Tính vô hạn của tập các số tự nhiên



2.3. Các phép toán trên N
2.3.1. Phép cộng và phép nhân: Định nghĩa và tính chất

2.3.2. Phép trừ: Định nghĩa và tính chất
2.3.3. Phép chia: Định nghĩa và tính chất

2.4. Lý thuyết chia hết trên tập các số tự nhiên
2.4.1. Quan hệ chia hết: Định nghĩa và tính chất
2.4.2. Phép chia có dư
2.4.3. Số nguyên tố
2.4.4. ƯCLN, BCNN trên N
2.4.5. Các dấu hiệu chia hết

2.5. Hệ ghi cơ số g
2.5.1. Định nghĩa hệ ghi cơ số g
2.5.2. Tìm hiểu về lịch sử hệ thống ghi số
2.5.3. So sánh các số trong hệ g - phân
2.5.4. Thực hành 4 phép tính trong hệ g - phân

2.5.5. Hệ đếm thường dùng trong tin học
2.6. Nội dung và cơ sở toán học của việc dạy học một số vấn đề số tự nhiên ở tiểu học

2.6.1. Nội dung dạy học số tự nhiên ở tiểu học
2.6.2. Cơ sở toán học của việc dạy hình thành khái niệm số tự nhiên, các phép toán, các

tính chất phép toán, quy tắc thực hành 4 phép toán
Chương III: Tập hợp các số hữu tỉ
3.1. Tập các số hữu tỉ không âm

3.1.1. Xây dựng tập Q+
3.1.2. Các phép toán trong Q+
3.1.3. Quan hệ thứ tự trong Q+
3.1.4. Nội dung và cơ sở toán học của việc dạy học một số vấn đề về phân số ở tiểu học

3.2. Tập số thập phân không âm
3.2.1. Định nghĩa và dạng thu gọn của số thập phân
3.2.2. Các phép toán trên số thập phân
3.2.3. So sánh số thập phân
3.2.4. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
3.2.5. Nội dung và cơ sở toán học của việc dạy học một số vấn đề về số thập phân ở tiểu

học
3.3. Tập Q các số hữu tỉ

3.3.1. Xây dựng tập hợp Q
3.3.2. Các phép toán và quan hệ thứ tự trên Q
3.3.3. Số thập phân trên Q

3.4. Tập số nguyên Z
3.4.1. Xây dựng tập số nguyên Z trong Q



3.4.2. Lý thuyết chia hết trên tập số nguyên
Chương IV: Tập số thực
4.1. Xây dựng tập số thực
4.2. Các phép toán trên tập số thực
5. Học liệu
5.1. Học liệu chính:

[1] Trần Diên Hiển, Bùi Huy Hiền, Giáo trình các tập hợp số, NXB Giáo Dục, 2005.

5.2. Học liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Hồng Phong, Bài giảng Các tập hợp số, CĐCĐ Kon Tum, 2018.
[3] Ivan Iven, Numbers : Rational and Irrational, University of Oregon, 1961.
[4] Sách giáo khoa Toán các lớp 1, 2,3,4,5, NXB Giáo dục.
[5] Alfred S. Posamentier, Vẻ đẹp toán học, NXB Dân trí, 2014.
[6] Website http://vietmaths.net/

6. Hình thức tổ chức dạy học:
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1

Chương I: Cấu trúc đại số
1.1. Phép toán đại số: Định nghĩa và các
tính chất thường gặp
1.2. Nửa nhóm, vị nhóm và nhóm

1.2.1. Định nghĩa và tính chất
1.2.2. Nửa nhóm con, vị nhóm con và

nhóm con
1.2.3. Đồng cấu nửa nhóm, vị nhóm và

nhóm
1.2.4. Nửa nhóm, vị nhóm và nhóm

sắp thứ tự
Bài tập

2

1

- Nghiên cứu trước
Mục 1.1, 1.2 -
Chương I ở [1]
- Giải các Bài tập ở
mục 1.1, 1.2 -
Chương I ở [2]: BT
1 đến BT 17

2

1.3. Vành và trường
1.3.1. Định nghĩa và tính chất
1.3.2. Vành và trường con
1.3.3. Đồng cấu vành và trường
1.3.4. Vành và trường sắp thứ tự

Bài tập

1

2

- Nghiên cứu trước
Mục 1.3 - Chương I
ở [1]
- Giải các ở Mục 1.3
- Chương I ở [2]: BT
1 đến BT 10

3
Chương II: Số tự nhiên

2.1. Xây dựng tập hợp số tự nhiên

2 - Tìm hiểu ở Internet
về Lịch sử số tự
nhiên.



2.1.1. Giới thiệu về lịch sử số tự nhiên
2.1.2. Tập hợp tương đương và bản số

của tập hợp
2.1.2. Tập hợp hữu hạn, tập hợp vô

hạn
2.1.4. Định nghĩa tập số tự nhiên

Bài tập

1

- Nghiên cứu trước
Mục 2.1 - Chương II
ở [1]
- Giải các Bài tập ở
Mục 2.1 - Chương II
ở [2]: BT 1 đến BT
4

4

2.2. Quan hệ thứ tự trên tập hợp các số
tự nhiên

2.2.1. Định nghĩa và tính chất
2.2.2. Số liền trước, số liền sau và tính

rời rạc của N
2.2.3. Tính vô hạn của tập các số tự

nhiên
Bài tập

1

2

- Nghiên cứu trước
Mục 2.2 - Chương II
ở [1]
- Giải các Bài tập ở

Mục 2.2 - Chương II
ở [2]: BT 5 đến BT
7

5

2.3. Các phép toán trên N
2.3.1. Phép cộng và phép nhân: Định

nghĩa và tính chất
2.3.2. Phép trừ: Định nghĩa và tính chất
2.3.3. Phép chia: Định nghĩa và tính

chất
Bài tập

2

1

- Nghiên cứu trước
Mục 2.3 - Chương II
ở [1]
- Chứng minh các
tính chất ở Mục 2.3 -
Chương II ở [2]

6

2.4. Lý thuyết chia hết trên tập các số tự
nhiên

2.4.1. Quan hệ chia hết: Định nghĩa và
tính chất

2.4.2. Phép chia có dư
2.4.3. Số nguyên tố
2.4.4. ƯCLN, BCNN trên N
2.4.5. Các dấu hiệu chia hết

Bài tập

1

2

- Nghiên cứu trước
Mục 2.4 - Chương II
ở [1]
- Chứng minh các
tính chất ở Mục 2.4 -
Chương II ở [2]

7

2.5. Hệ ghi cơ số g
2.5.1. Định nghĩa hệ ghi cơ số g
2.5.2. Tìm hiểu về lịch sử hệ thống ghi

số

1

2

- Nghiên cứu trước
Mục 2.5 - Chương II
ở [1]



8

2.5. Hệ ghi cơ số g (tiếp theo)
2.5.3. So sánh các số trong hệ g - phân
2.5.4. Thực hành 4 phép tính trong hệ g

- phân
2.5.5. Hệ đếm thường dùng trong tin

học
Bài tập

1

2

- Giải các Bài tập ở
Mục 2.5 - Chương II
ở [2]: BT 1 đến BT
16

9

2.6. Nội dung và cơ sở toán học của việc
dạy học một số vấn đề số tự nhiên ở tiểu
học

2.6.1. Nội dung dạy học số tự nhiên ở
tiểu học

2.6.2. Cơ sở toán học của việc dạy hình
thành khái niệm số tự nhiên, các phép
toán, các tính chất phép toán, quy tắc thực
hành 4 phép toán
Bài tập

1

2

- Nghiên cứu trước
Mục 2.6 - Chương II
ở [1]

10

2.6. Nội dung và cơ sở toán học của việc
dạy học một số vấn đề số tự nhiên ở tiểu
học (tiếp theo)
Bài tập
Thi giữa học phần

1

1
1

11

Chương III: Tập hợp các số hữu tỉ
3.1. Giới thiệu về lịch sử số hữu tỉ và số
nguyên
3.2. Tập các số hữu tỉ không âm

3.2.1. Xây dựng tập Q+

3.2.2. Các phép toán trong Q+

3.2.3. Quan hệ thứ tự trong Q+

3.2.4. Nội dung và cơ sở toán học của
việc dạy học một số vấn đề về phân số ở
tiểu học
Bài tập

1

2

- Tìm hiểu ở Internet
về Lịch sử số hữu tỉ.
- Nghiên cứu trước
Mục 3.2 - Chương
III ở [1]
- Chứng minh các
tính chất ở Mục 3.2 -
Chương III ở [2]

12

3.3. Tập số thập phân không âm
3.3.1. Định nghĩa và dạng thu gọn của

số thập phân
3.3.2. Các phép toán trên số thập phân
3.3.3. So sánh số thập phân
3.3.4. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

1 - Nghiên cứu trước
Mục 3.3 - Chương
III ở [1]
- Chứng minh các
tính chất ở Mục 3.3 -
Chương III ở [2]



3.3.5. Nội dung và cơ sở toán học của
việc dạy học một số vấn đề về số thập
phân ở tiểu học
Bài tập 2

13

3.4. Tập Q các số hữu tỉ
3.4.1. Xây dựng tập hợp Q
3.4.2. Các phép toán và quan hệ thứ tự

trên Q
3.4.3. Số thập phân trên Q

Bài tập

1

1

- Nghiên cứu trước
Mục 3.4 - Chương
III ở [1]
- Chứng minh các
tính chất ở Mục 3.4 -
Chương III ở [2]

14

3.5. Tập số nguyên Z
3.5.1. Xây dựng tập số nguyên Z trong

Q
3.5.2. Lý thuyết chia hết trên tập số

nguyên
Bài tập

1

1

- Tìm hiểu ở Internet
về Lịch sử số
nguyên.
- Nghiên cứu trước
Mục 3.5 - Chương
III ở [1]
- Chứng minh các
tính chất ở Mục 3.5 -
Chương III ở [2]

15

Chương IV: Tập số thực
4.1. Giới thiệu về lịch sử số thực
4.2. Xây dựng tập số thực
4.3. Các phép toán trên tập số thực
Bài tập
Kiểm tra thường xuyên

1

1

- Tìm hiểu ở Internet
về Lịch sử số thực.
- Nghiên cứu trước
Mục 4.1, 4.2, 4.3 -
Chương IV ở [1]
- Chứng minh các
tính chất ở Mục 4.1,
4.2, 4.3 - Chương IV
ở [2]

Tổng số tiết thực dạy 18 24

Tổng số tiết quy đổi 18 24

7. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên
- Lên lớp đầy đủ số tiết theo qui định của chương trình, thực hiện nghiêm túc các công

việc được giao (đọc tài liệu ở nhà, làm các bài tập mà giảng viên giao).
- Chăm chỉ, siêng năng rèn luyện các kỹ năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thực hành.

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả  học tập học phần.
8.1. Điểm thường xuyên: Trọng số 0,3

- Kiểm tra thường xuyên: số bài: 1; hình thức: tự luận;   thời gian 50 phút



- Thi giữa học phần: 1 cột điểm hệ số 2; hình thức: tự luận; thời gian:50 phút
8.2. Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: Trọng số 0,1

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
- Phần tự học (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà GV giao cho cá nhân/tuần;

bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ,…)  có kế hoạch và biên bản làm việc,…
8.3. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 0,6; hình thức: tự luận; thời gian: 90 phút
8.4. Lịch trình kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi lần 2

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ  10
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15
- Thi lần 2: Sau tuần thứ 20

9.Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Hồng Phong - Thạc sỹ Toán.
Thời gian, địa điểm làm việc: 14 Ngụy Như Kon Tum - Thành phố Kon Tum.
Địa chỉ liên hệ: Phòng NCKH & HTQT -14 Ngụy Như Kon Tum - Thành phố Kon

Tum - Tỉnh Kon Tum.
Email: nghgphong@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:  Giải tích cổ điển, Hình học và Tôpô, Toán ứng dụng
Các hướng nghiên cứu tương lai:  Toán ứng dụng

KonTum, ngày 21 tháng 12 năm 2018
PHÒNG NCKH & HTQT Người lập

Nguyễn Hồng Phong

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG


